
 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 2 – ĐỀ 3 

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm):  

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câutrả lời đúng:  

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 11 + 23 …65 – 31 là:  

A. =                  B. <               C. >                    D. +  

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5dm = ….cm là:  

A. 55                B. 15              C. 5                    D. 50  

Câu 3: Các số tròn chục bé hơn 60 là:  

A. 10, 20, 40, 50  

B. 0, 10, 30, 40  

C. 20, 30, 40, 50  

D. 10, 20, 30, 40, 50 

Câu 4: Nhà Lan có một đàn vịt và gà gồm 35 con. Biết số vịt là 14 con. Số gà nhà 

Lan có là:  

A. 20 con                 B. 21 con               C. 10 con                        D. 11 con 

II. Phần tự luận (8 điểm)  

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính  

a, 29 + 5                   b, 35 + 16                 c, 24 + 18                       d, 17 + 15 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 2 (2 điểm): Tính  

             75kg – 14kg + 23kg                                                             15l + 26l – 11l  



 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 3 (2 điểm): Lớp 2A có 45 học sinh. Lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A6 học sinh. 

Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?  

Bài giải 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Bài 4 (2 điểm): Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ dưới đây để được 1 hìnhtam 

giác và 2 hình tứ giác.  

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                             

ĐÁP ÁN 

I. Phần trắc nghiệm  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu4 

A D D B 

II. Phần tự luận  

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính  

a, 29 + 5 = 34 

b, 35 + 16 = 51  

c, 24 + 18 = 42  

d, 17 + 15=32 

Bài 2:  

75kg – 14kg + 23kg = 61kg + 23kg = 84kg 

15l + 26l – 11l = 41l – 11l = 30l  

Bài 3:  

Lớp 2B có số học sinh là:  

45 + 6 = 51 (học sinh)  

Đáp số: 51 học sinh  

Bài 4:  



 

 

 


